	PHÒNG GIÁO DỤC THẠCH THẤT
TRƯỜNG THCS THẠCH THẤT
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023-2024

Toán 8- Thời gian làm bài 90p
( Toàn bộ phần bài làm, học sinh làm ra giấy riêng)


Phần I: TRẮC NGHIỆM (3đ)  
Câu 1. Thống kê số lớp của một trường THCS được cho trong bảng sau:

	 Khối 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 

	 Số lớp 
	 9 
	 8 
	 7 
	 6 


Khối nào nhiều lớp nhất ?

     A. Khối 9
     B. Khối 6
     C. Khối 8
     D. Khối 7

Câu 2. Số ô tô có được của 4 xã trong một huyện năm 2022 được thống kê trong bảng sau:

	 Xã 
	 A 
	 B 
	 C 
	 D 

	 Số Ô tô 
	 15 
	 10 
	 15 
	 20 


Xã có nhiều Ô tô nhất trong năm 2022 chiếm xấp xỉ bao nhiêu % tổng 4 xã ?

     A. 
[image: image1.wmf]16,7%


     B. 
[image: image2.wmf]43,3%


     C. 
[image: image3.wmf]33,3%


     D. 
[image: image4.wmf]25%


Câu 3. Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

	 Xếp loại học lực 
	 Tốt 
	 Khá 
	 Đạt 
	 Chưa đạt 

	 Số học sinh 
	 10 
	 15 
	 10 
	 5 


Số học sinh học lực đạt trở lên chiếm bao nhiêu % của cả lớp ?

     A. 
[image: image5.wmf]87,5%


     B. 
[image: image6.wmf]90%


     C. 
[image: image7.wmf]85%


     D. 
[image: image8.wmf]82,5%


Câu 4. Lớp 8B có 24 nam và 18 nữ.Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học.Xác suất của biến cố “Một bạn nữ trực nhật lớp trong một buổi học”là :

     A. 1
     B. 
[image: image9.wmf]4

3


     C. 
[image: image10.wmf]3

4


     D. 
[image: image11.wmf]3

7


Câu 5. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố “Gieo được mặt có số chấm chẵn” là

     A. 1
     B. 
[image: image12.wmf]1

2


     C. 
[image: image13.wmf]1

6


     D. 
[image: image14.wmf]1

3


Câu 6. Trong hộp có 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt là 2; 3; 5; 6; 11; 17.Lấy ngẫu một tấm thẻ từ hộp.Xác suất của biến cố “Số ghi trên thẻ là số chẵn” là:

     A. 
[image: image15.wmf]1

6


     B. 
[image: image16.wmf]1

2


     C. 
[image: image17.wmf]1

3


     D. 
[image: image18.wmf]2
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Câu 7. Cho hình vẽ:

[image: image19.png]



Khẳng định nào sau đây là sai?

     A. 
[image: image20.wmf]Q

 là trung điểm của 
[image: image21.wmf]AC


     B. 
[image: image22.wmf]QPQC

=


     C. 
[image: image23.wmf]QAQC

=


     D. 
[image: image24.wmf]PQ

 là đường trung bình của 
[image: image25.wmf]ABC

V


	Câu 8. Cho hình vẽ: Biết 
[image: image26.wmf]MN

 là đường trung bình của tam giác
[image: image27.wmf]ABC

, khi đó độ dài 
[image: image28.wmf]AB

 là:

     A. 
[image: image29.wmf]2,5 cm


     B. 
[image: image30.wmf]10 cm


     

     C. 
[image: image31.wmf]5 cm


     D. 
[image: image32.wmf]7 cm


	[image: image33.png]





	Câu 9. Cho hình vẽ: Độ dài 
[image: image34.wmf]x

 là:

     A. 36
     B. 3     

     C. 2,25
     D. 27
	[image: image35.png]





Câu 10. Để tính chiều cao 
[image: image36.wmf]AB

 của ngôi nhà (như hình vẽ),người ta đo chiều cao của cái cây 
[image: image37.wmf]2 m

ED

=

 và biết được các khoảng cách
[image: image38.wmf]4 m,2,5 m

AEEC

==

.

[image: image39.png]



Khi đó, chiều cao 
[image: image40.wmf]AB

 của ngôi nhà là:

     A. 
[image: image41.wmf]5,2 m


     B. 
[image: image42.wmf]4

m


     C. 
[image: image43.wmf]6,5

m


     D. 
[image: image44.wmf]8,125 m


Câu 11. Cho 
[image: image45.wmf]ABC

D

  cân tại A, đường phân giác trong của góc B cắt AC tại D và cho biết 
[image: image46.wmf]15,10
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==

. Khi đó AD = ?

     A. 
[image: image47.wmf]9

cm


     B. 
[image: image48.wmf]6

cm


     C. 
[image: image49.wmf]12

cm


     D. 
[image: image50.wmf]3

cm


Câu 12. Cho hình vẽ dưới đây, khi đó giá trị của 
[image: image51.wmf]x

 bằng:

[image: image52.png]



     A. 
[image: image53.wmf]9
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.
     B. 
[image: image54.wmf]15
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.
     C. 
[image: image55.wmf]18

x

=

.
     D. 
[image: image56.wmf]5
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=
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Phần II: TỰ LUẬN (7đ)
Bài 1 (1đ): Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ mỗi loại trái cây bán được của một cửa hàng.
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 a. Hãy chuyển đổi dữ liệu từ biểu đồ trên sang dạng bảng thống kê theo mẫu sau: (vẽ lại bảng và điền vào vị trí dấu ?)
	Loại trái cây
	Tỉ lệ phần trăm

	Cam
	?

	Xoài
	?

	Mít
	?

	Ổi
	?

	Sầu riêng
	?


b. Cho biết cửa hàng bán được tổng cộng 400kg trái cây. Hãy tính số kilôgam sầu riêng cửa hàng đã bán được.

Bài 2 (2,5đ): Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020. (đơn vị: nghìn tỷ đồng)
[image: image58.emf]10284,2
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a. Lập bảng thống kê vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020 theo mẫu sau:
	Năm
	2015
	2017
	2018
	2019
	2020

	Vốn

(nghìn tỷ đồng)
	?
	?
	?
	?
	?


b. Năm nào vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta là nhiều nhất ? ít nhất ?

c. Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng bao nhiêu phần trăm so năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

d. Năm 2017 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước giảm bao nhiêu phần trăm so năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

e. Tính tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020 và tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong các năm còn lại (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) .

Bài 3 (3đ) : Cho tam giác 
[image: image59.wmf]ABC

, trung tuyến 
[image: image60.wmf]AM

. Phân giác của 
[image: image61.wmf]·

AMB

 cắt 
[image: image62.wmf]AB

 ở 
[image: image63.wmf]D

, phân giác của 
[image: image64.wmf]·

AMC

 cắt 
[image: image65.wmf]AC

 ở 
[image: image66.wmf]E

.

a. Chứng minh 
[image: image67.wmf]DE

 song song với 
[image: image68.wmf]BC

. 

b. Gọi 
[image: image69.wmf]I

 là giao điểm của 
[image: image70.wmf]DE

 và 
[image: image71.wmf]AM

. Chứng minh 
[image: image72.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image73.wmf]DE

.

Bài 4 (0,5đ): Tìm GTNN của các biểu thức sau  
[image: image74.wmf]22
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[image: image75.png]


 
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
	 Bài
	                                             Nội dung đáp án
	Điểm

	TN
	Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/Á
B
C
A
D
B
C
B
B
B
A
A
D

	3

	TL
	
	

	Bài 1a
	Loại trái cây
Tỉ lệ phần trăm
Cam

18%

Xoài

24%

Mít

26%

Ổi

12%

Sầu riêng

20%


	0.5

	1b
	80(kg)
	0.5

	Bài 2a
	Năm

2015

2017

2018

2019

2020

Vốn(nghìn tỷ đồng)

6944,9

9087,3

9465,6

9357,8

10284,2


	0.5

	2b
	Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà nước của nước ta nhiều nhất là năm 2020; ít nhất là năm 2015.
	0.5

	2c
	48,1%
	0.5

	2d
	2,9%
	0.5

	2e
	29,5%
	0.5

	Bài 3
	Vẽ hình [image: image76.png]M




	0.5

	3a
	Theo tính chất đường phân giác ta có


[image: image77.wmf]DAMA

DBMB

=

 và 
[image: image78.wmf]EAMA
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=

.


[image: image79.wmf]MBMC

=

 nên 
[image: image80.wmf]DAEA

DBEC

=

. Theo định lý Ta-lét đảo ta được 
[image: image81.wmf]//

DEBC


	1.5

	3b
	Theo câu a. ta có 
[image: image82.wmf]DEBC

P

 nên 
[image: image83.wmf]ADAE

ABAC

=

.

Xét hq Ta-lét cho 
[image: image84.wmf]ABM

V

 và 
[image: image85.wmf]ACM

V

 ta có 
[image: image86.wmf]ADDI

ABBM

=

 và 
[image: image87.wmf]AEIE

ACCM

=

.

suy ra 
[image: image88.wmf]DIIE

BMCM

=

 mà 
[image: image89.wmf]MBCM

=

 nên 
[image: image90.wmf]DIIE

=

 hay 
[image: image91.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image92.wmf]DE

.


	1

	Bài 4
	Ta có : 
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  Vậy GTNN của A là 2 tại 
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